	TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 1

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: TOÁN, KHỐI LỚP: 12
(Năm học 2023  - 2024)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 4; Số học sinh: 150; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04; Trình độ đào tạo: Đại học:04; 
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 04. [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính cầm tay
	4
	Hướng dẫn học sinh sử dụng trong một số tiết học có yêu cầu.
	

	2
	Tivi
	5
	Trình chiếu hình ảnh, HD sử dụng casio
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục): Không.
2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2: ] 

2.1. Phân phối chương trình:
Giải tích: 
Học kỳ I: (18 tuần x 4 tiết/tuần) = 72 tiết.
Học kỳ II: (17 tuần x 3 tiết/tuần) = 51 tiết.

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	2
	Chủ đề 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số(Gồm §1)

	3
	1/ Kiến thức: 	
Biết được mối liên hệ giữa dấu của đạo hàm cấp một và tính đơn điệu của hàm số.
Biết được qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.
2/ Kỹ năng: 
- Biết xét tính đơn điệu của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.
	- Ví dụ 5 và bài tập 5 (SGK):  Tự học có hướng dẫn.
- Không dạy cm bđt bằng các sử dụng tính đơn điệu. 

	3
	Chủ đề 2: Cực trị của hàm số
	3
	1. Về kiến thức
-   Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.
-   Biết các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số.
2. Về kĩ năng: Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số.

	- HĐ2 + HĐ4: Tự học có hướng dẫn.
- Không dạy chứng minh các định lý.

	4
	Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
	2
	1. Kiến thức: 
Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.
Biết quy tắc tìm GTLN, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn.
2. Kĩ năng: Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, một khoảng..
Sử dụng được MTCT để tìm GTLN, GTNN trên đoạn.
	- Bài tập 5a: Không dạy.


	5
	Chủ đề: 4: Đường Tiệm cận
	2
	1/ Về kiến thức : Biết định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận.
2/ Về kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh thành thạo trong việc tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
	HĐ1,2: tự học có HD.

	6
	Chủ đề 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
	7
	1. Kiến thức : Biết được sơ đồ khảo sát hàm số (tập xác định, sự biến thiên, và đồ thị), khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức, sự tương giao giữa các đồ thị (Tìm giao điểm của hai đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị), Biết cách viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đơn giản thỏa mãn điều kiện cho trước.
2. Kỹ năng: biết cách khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức đơn giản, biết cách xét sự tương giao giữa các đồ thị. Viết được phương trình tiếp của đồ thị hàm số đơn giản thỏa mãn điều kiện cho trước.
	- HĐ1,2,3,4,5: Tự học có HD.


	7
	Chủ đề 7: Ôn tập chương I
	2
	1.Về kiến thức:
- Hệ thống lại kiến thức của bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5.
2.Về kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng xét tính đơn điệu, cực trị, GTLN- GTNN của hàm số, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, tương giao của hai đồ thị.
	Bt 11,12, Trắc nghiệm câu 5: Tự học có HD.

	8
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	Đề kiểm tra theo ma trận Sở.
	

	9
	Chủ đề 8: Lũy thừa
	3
	Về kiến thức :
-   Biết các khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của số thực, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực của số thực dương.
-   Biết các tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực.
Về kỹ năng:
-   Biết dùng các tính chất của luỹ thừa để đơn giản biểu thức, so sánh những biểu thức có chứa luỹ thừa.
	- Hoạt Động 3:   Học sinh tự học.
- Bài tập 3: Không dạy.

	10
	Chủ đề 9: HÀM SỐ LŨY THỪA (Gồm §2)
- Định nghĩa hàm số luỹ thừa.
- Các tính chất.
	2
	1. Kiến thức: Khái niệm hàm số luỹ thừa, đạo hàm của hàm số luỹ thừa, khảo sát hàm số luỹ thừa y = x
2. Kĩ năng: Biết cách tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa, biết tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa, biết khảo sát các hàm số luỹ thừa đơn giản, biết so sánh các luỹ thừa.
	- Hoạt động 1: Học sinh tự học.
- Bài tập 4 và 5: Không dạy.

	11
	Chủ đề 10: LÔGARIT (Gồm §3)
- Định nghĩa lôgarit cơ số a ([image: wficA-5xMApWH9rJ5lUC3PWSeCbR3Wo4MGduhlIcdco_sd2RuQlgfMnyYtgN2p6PV8ttQZh7WulXqza5LKXdRYe1qVd9MmROweugbecUWEeOpJCWMN0ul6teFwgpxdUDJ6iq3jI=s0],[image: ewmX1E7W6JmnE4cY-U1C4M3R9LRW_FAkDNQUe7BHGw3jDR75X-EPT4SMTK5Yx-y8XzB2wutzWMqZmLkStJJGDTjz1BDVSUZ2uZCyhI9qLRWtyg1hdBmpkCZNNXASnN1elNnsZ94=s0]) của một số dương. - Các tính chất cơ bản của lôgarit. 
- Lôgarit thập phân. 
- Số e và lôgarit tự nhiên.
	4
	1. Kiến thức: 
+ Định nghĩa logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy thừa.
+ Tính chất và các công thức biến đổi cơ số logarit
+ Các ứng dụng của nó.
2. Kỹ năng: Giúp  học  vận dụng được định nghĩa, các tính chất và công thức đổi cơ số của logarit để giải các bài tập.
	- Ví dụ 9:  học sinh tự học.
- Bài tập 4: Không dạy.


	12
	Chủ đề 11: HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT  
(Gồm §4)
- Định nghĩa hàm số mũ, hàm số lôgarit.
- Các tính chất.
-Đạo hàm và đồ thị hàm số mũ, hàm số lôgarit.
	2
	1.  Kiến thức: Khái niệm hàm số mũ, đạo hàm của hàm số mũ, khảo sát hàm số mũ, khái niệm hàm số logarit, đạo hàm của hàm số logarit, khảo sát hàm số logarit.                                                                                                                                                                                                               
2.  Kĩ năng:
- Biết tìm tập xác định của hàm số mũ, đạo hàm của hàm số mũ, khảo sát hàm số mũ đơn giản.  
- Biết tìm tập xác định của hàm số mũ, đạo hàm của hàm số mũ, khảo sát hàm số logarit đơn giản. 
	- Hoạt động 1: Cập nhật số liệu  mới


	13
	Chủ đề 12: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (Gồm §5)

	3
	1. Kiến thức: 
- Biết được khái niệm phương trình mũ cơ bản, khái niệm phương trình lôgarit cơ bản.
- Biết được cách giải các dạng phương trình mũ, pt lôgarit đơn giản.
2. Kiển thức:
- Vận dụng thành thạo các phương pháp giải PT mũ và PT logarít vào bài tập.
- Vận dụng kiến thức vào giải bài toán lãi thực tế.

	- Mục I.1+ Mục II .1 Phần minh họa đố thị:  Học sịnh tự học


	14
	Chủ đề 13: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT (Gồm §6)
	3
	1. Kiến thức: 
- Biết được khái niệm bất pt mũ cơ bản, bất pt lôgairt cơ bản.
- Biết được cách giải các dạng bất phương mũ, bất phương trình lôgairt đơn giản.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được các phương pháp giải BPT mũ và BPT logarít vào bài tập.
- Vận dụng kiến thức vào giải bài toán lãi thực tế.
	Mục I.1, mục II.1: tự học có HD phần minh hoạ đồ thị.
HĐ1,3,4: Tự học có HD.

	15
	Chủ đề 15: ÔN TẬP CHƯƠNG 2

	2
	- Tìm TXĐ của hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, logarit.
- Tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa, mũ, logarit.
- Giải phương trình mũ, pt lôgarit.
	

	16
	Chủ đề 16: Nguyên hàm
	3


	1. Kiến thức:
  - Biết được định nghĩa của nguyên hàm, các tính chất cơ bản của nguyên hàm;
  - Biết được nguyên hàm của các hàm số thường gặp.
  - Biết được các phương pháp tính nguyên hàm.
2. Kĩ năng:
  - Vận dụng được định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm, các phương pháp tìm nguyên hàm để tìm được các nguyên hàm từ đơn giản đến phức tạp.
	HĐ3,4,5,6,7,8: tự học có HD.
Tính chất 2, định lí 1, định lí 2: Không yêu cầu chứng minh.

	16
	Chủ đề 17: Ôn tập HKI
	5
	- Củng cố kiến thức đã học.
- Đề minh hoạ theo ma trận.
	

	17
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	
	

	Học kỳ II

	18
	Chủ đề 16: NGUYÊN HÀM (tiếp theo)
- Phương pháp đổi biến số. 
- Tính nguyên hàm từng phần.
	3
	1. Kiến thức:
  - Biết được định nghĩa của nguyên hàm, các tính chất cơ bản của nguyên hàm;
  - Biết được nguyên hàm của các hàm số thường gặp.
  - Biết được các phương pháp tính nguyên hàm.
2. Kĩ năng:
  - Vận dụng được định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm, các phương pháp tìm nguyên hàm để tìm được các nguyên hàm từ đơn giản đến phức tạp.
	

	19
	Chủ đề 18: Tích phân
	5
	1. Kiến thức
- Biết được khái niệm diện tích hình thang cong;
- Biết được định nghĩa tích phân.
- Biết được các tính chất của tích phân.
- Biết được các phương pháp tính tích phân.
  2. Kĩ năng: 
  - Sử dụng định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm để tính được một số tích phân đơn giản.
  - Sử dụng được các phương pháp tính tích phân để tính các tích phân phức tạp hơn.

	- Hoạt động 1 và ví dụ 1: Học sinh tự học.
- Hoạt động 3 : Học sinh tự học.


	20
	Chủ đề 19: Ứng dụng của tích phân.
	4
	1. Kiến thức:
  - Biết được công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường cong và trục hoành, biết được công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường cong.
 - Biết được công thức tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng xung quanh trục 0x.
2.  Kĩ năng: 
- Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường cong và trục hoành, hình phẳng giới hạn bởi các đường cong.
- Tính được thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng xung quanh trục 0x.
	- Hoạt động 2; Ví dụ 4; Mục II.2:   Học sinh tự học có hướng dẫn. 
- Bài tập 3 và 5:   Học sinh tự học có hướng dẫn. 
- Giáo viên trình chiếu chứng minh các công thức thể tích ; diện tích hình phẳng thực tế thường gặp.


	21
	Chủ đề 20: Ôn tập chương III
	2
	- Củng cố kiến thức đã học của chương.
- Vận dụng kiến thức vào giải toán và giải quyết các vấn đề trong thực tế.
	BT7, câu 6 phần TNKQ: Không yêu cầu.

	22
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	
	

	23
	Chủ đề 21: Số phức
	2
	Về kiến thức :
- Biết dạng đại số của số phức.
- Biết cách biểu diễn hình học của số phức, môđun của số phức, số phức liên hợp.
Về kỹ năng:
- Tính được môđun của số phức, tìm được số phức liên hợp.
- Nắm định nghĩa số phức, số i và các khái niệm liên quan.
- Xác định được phần thực, phần ảo của số phức.
- Biểu diễn hình học của số phức.
- Tìm điều kiện hai số phức bằng nhau, tìm số phức liên hợp, tính môđun của số phức.
	

	24
	Chủ đề 22: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC
(Gồm các bài: §2, §3)
Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.
	5
	Về kiến thức: 
- Nắm được các khái niệm, công thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.
Về kỹ năng:
- Nắm các khái niệm và quy tắc thực hiện các phép toán số phức.
- Thực hiện được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia 2 hoặc nhiều số phức, lũy thừa trên tập số phức.
- Nắm các khái niệm và quy tắc thực hiện các phép toán số phức.
- Thực hiện được phép toán chia 2 số phức, tìm nghịch đảo của số phức.
	Chuyển giao về nhà:
- Bt2, 4,5 tr136.
- Bt2,3 tr 138. 

	25
	Chủ đề 23: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC (Gồm §4)
	2
	Về kiến thức:
- Biết tìm nghiệm phức của phương trình bậc hai với hệ số thực (nếu  < 0).
Về kỹ năng:
- Biết giải phương trình bậc hai trong tập số phức.
- Nắm được dạng và phương pháp giải các phương trình bậc 2 với hệ số thực và một số dạng PT thường gặp trong các đề thi gần đây.
- Giải được các dạng PT cơ bản.
- Biết giải phương trình bậc hai trong tập số phức.
- Biết cách sử dụng MTCT giải phương trình bậc hai trong tập số phức.
	Mục 2 và BT3,4,5: Tự học có HD.

	26
	Chủ đề 24: Ôn tập chương IV
	2
	- Củng cố kiến thức đã học của chương.
- Giải được các bài toán trọng tâm của chương.

	

	27
	Chủ đề 25: Ôn tập HKII
	3
	Ôn tập phần: Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng tích phân trong hình học.
- Tính nguyên hàm và tích phân đơn giản nhờ định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm.
- Tính nguyên hàm, tích phân theo hai phương pháp đã học.
-   Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối nhờ tích phân.
- Một số bài toán khác liên quan.
Ôn tập phần: Số phức và các phép toán số phức, giải phương trình trên tập số phức.
	

	28
	Kiểm tra cuối kỳ II.
	1
	
	


HÌNH HỌC 12
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1: KHÁI NIỆM CÁC KHỐI ĐA DIỆN 
	3
	1. Kiến thức
- Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.
- Biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện.
2. Kĩ năng
- Vẽ thành thạo các khối đa diện đơn giản.
	Bài 1.
- HĐ1,2, Mục III: Tự học có HD.
- BT1,2: Không yêu cầu.
Mục IV: Hướng dẫn chuẩn bị trước ở nhà.
Bài 2
+ Mục II hoạt động 3 và 4: Học sinh tự học có hướng dẫn.
+  Bài tập 2; 3; 4: Học sinh tự học có hướng dẫn.

	2
	Chủ đề 2: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN (Gồm §2, §3)


	5
	- Biết được các khái niệm khối đa diện lồi, khối đa diện đều.
- Nhận biết được các khối đa diện đều.
- Tính được thể tích khối lăng trụ.
- Tính được thể tích khối chóp
- Tính được thể tích khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Áp dụng được kiến thức góc, khoảng cách trong việc giải bài tập.
- Giải được một số thực tế BT liên quan.
	Mục II: Ví dụ : tự học có HD.
HĐ1,3,4: tự học có HD.
Bt2,3,4: tự học có HD.

	3
	Chủ đề 3: ÔN TẬP CHƯƠNG 1

	2
	- Khái niệm về khối đa diện, khối đa diện đều.
- Tính thể tích các khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp.
- Củng cố kiến thức cơ bản của chương I: Khái niệm về khối đa diện, phân chia khối đa diện và công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	
	

	5
	Chủ đề 4: Mặt tròn xoay
	5
	1. Kiến thức
- Biết được sự tạo thành của mặt tròn xoay, các yếu tổ của mặt tròn xoay.
- Biết khái niệm mặt nón, hình nón, khối nón.
- Biết công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần của hình nón, thể tích khối nón.
- Biết khái niệm mặt trụ, hình trụ, khối trụ.
- Biết công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích khối trụ.
2. Kĩ năng
- Phân biệt được mặt nón, hình nón, khối nón.
- Phân biệt được mặt trụ, hình trụ, khối trụ.
- Tính được diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón và thể tích khối trụ, khối nón.
- Dựng được thiết diện qua đỉnh hình nón, qua trục hình trụ, song song với trục hình trụ.
- Ứng dụng được thức đã học vào thực tế cuộc sống.
	1. Khái niệm mặt tròn xoay.
- Mục II.2,II.3,II.4: tự học có HD.
- Mục III.2, III.3, III.4: Tự học có HD.


	6
	Chủ đề 5: Mặt cầu
	3
	[bookmark: _Hlk500677887][bookmark: _Hlk500677852]1. Kiến thức: 
- Biết khái niệm mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu.
- Biết được giao của mặt cầu và mặt phẳng, giao của mặt cầu và đường thẳng.
- Biết công thức thức diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
- Biết khái niệm mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện.
2. Kĩ năng: 
- Xác định được tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến của mặt cầu và mặt phẳng.
- Tính được diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
	2. Mặt cầu:
Mục II, III,IV: Tự học có HD.
Bt5,6,7,8,9: Không yêu cầu.

	7
	Chủ đề 6: ÔN TẬP CHƯƠNG 2

	2
	1. Kiến thức: củng cố các kiến thức về mặt tròn xoay, mặt trụ tròn xoay, định nghĩa mặt cầu, sự tương giao của mặt cầu với mặt phẳng, đường thẳng và công thức diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
 2. Kĩ năng: 
  - Biết cách tính diện tích và thể tích của mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay.
  - Xác định giao của mặt cầu và mặt phẳng, giao của mặt cầu và đường thẳng.
  - Biết cách tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu.
	BT3,4: Không yêu cầu.

	8
	Chủ đề 7: Ôn tập học Kỳ I
	2
	- Hệ thống kiến thức đã học.
- Đề ôn tập theo ma trận của sở
	

	9
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	
	

	Học kỳ II

	10
	Chủ đề 8: Hệ tọa độ trong không gian
	4
	1.  Kiến thức:
- Biết được định nghĩa hệ trục tọa độ trong không gian 0xyz.
- Biết được các khái niệm về tọa độ của một điểm, tọa độ của một vectơ, Biểu thưc tọa độ của các phép toán vectơ. Tích vô hướng của hai vectơ và các ứng dụng của nó. Phương trình mặt cầu.
2. Kĩ năng: 
- Tìm được tọa độ của các vectơ, độ dài của đoạn thẳng, góc giữa hai vectơ. 
- Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
- Viết được phương trình mặt cầu khi biết được tâm và  bán kính của nó.

	HĐ1: tự học có Hd.
HĐ2: tự làm.
Mục III.Định lý: Không yêu cầu CM.


	11
	Chủ đề 9: Phương trình mặt phẳng.
	5
	1. Kiến thức:
  - Biết được Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình tổng quát của mặt phẳng.
  - Biết được tích có hướng của hai vectơ.
  - Biết được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.
  - Biết được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt.
  - Biết  phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.
2. Kĩ năng:
   - Tìm toạ độ của vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
   - Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có vectơ pháp tuyến cho trước.
   - Viết được phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.
   - Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
   - Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
	- Mục I. bài toán, mục II. Bài toán 2, Mục IV. Định lý: Không yêu cầu CM.
- Mục II.2, III.2: Tự học có HD.
HĐ7: tự học có HD.

	12
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Đề theo ma trận.
	

	13
	Chủ đề 10: Phương trình đường thẳng trong KG
	5
	1. Kiến thức: 
-  Biết được vectơ chỉ phương của đường thẳng, biết định nghĩa phương trình tham số, phương trình chính tắc của  đường thẳng.
-  Biết được Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. Phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian.
 - Biết được vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
- Biết tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
2. Kỹ năng:
Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng.
Viết  phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng thỏa mãn một số điều kiện cho trước.
Xác định được vectơ chỉ phương, điểm nào đó thuộc đường thẳng khi biết phương trình của đường thẳng . 
Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Xét được vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian.
Áp dụng tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
	Mục I. Định lí: Không yêu cầu CM.
HĐ3,4,VD4: tự học có HD.


	14
	Chủ đề 10: Ôn tập học kỳ II

	4
	Ôn tập Hệ tọa độ trong không gian: Tọa độ điểm, véctơ, các phép toán véctơ, ứng dụng tích vô hướng, tích có hướng…
- Lập phương trình mặt phẳng, PT đường thẳng.
- Nắm được cách xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng, mặt phẳng trong không gian.
	- BT1,3,9,12,16: tự học có HD.
- BT14: tự học.


	15
	Kiểm tra cuối kỳ II
	1
	
	

	16
	HD ôn thi TN
	1
	
	


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuẩn 9
	-  Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan 32 câu.

	Cuối Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 17
	- Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan 32 câu.

	Giữa Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 27
	-  Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan 32 câu.

	Cuối Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 34
	- Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan 32 câu.


3. Các nội dung khác (nếu có): Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
[bookmark: _GoBack](Năm học 2023   - 2024)
 Khối lớp: 12; Số học sinh:150
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Rung chuông vàng
	Tạo được sân chơi bổ ích trí tuệ, giúp học sinh thể hiện được năng lực của bản thân.
	4
	Tuần 25
	Sân trường
	Tổ chuyên môn
	Toàn thể HĐSP
	Tivi, âm thanh,…



	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



image2.png




image1.png




